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1 Nguyễn Văn Đàn 06/3/1994 Xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An 040094009973 09/3/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0939194686

vandandhv@gmail.c
om

Công ty Cổ phần tư vấn 
đầu tư và xây dựng Lam 

Hồng
Đại học Vinh (2018) Chính quy Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng III

2  Lê Hữu Toán 07/01/1995
Khối 14, phường Quỳnh Mai, 

tỉnh Nghệ An
040095032346 20/12/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0969995931
huutoan0701@gmail

.com

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng ACI Miền 

Trung

Đại học Xây dựng 
(2018)

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng I

3 Văn Thành Đông 29/12/1981
Số 4, ngõ 3, đường Nguyễn 

Quốc Trị, phường Thành Vinh, 
tỉnh Nghệ An

040081002771 05/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0975774181

dongvan0220@gmai
l.com

Công ty CP tư vấn thiết 
kế và xây lắp Miền 

Trung

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (2005)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Dân dụng
III

4 Trần Minh Long 17/4/1969
Nhà số 06, ngõ 64, đường 
Nguyễn Sỹ Sách, phường 

Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
042069001109 05/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912480319
minhlong3189@gm

ail.com
Công ty CP tư vấn 

QH.TK.XD Nghệ An
Đại học Xây dựng 

(2002)
Tại chức

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

I

5 Nguyễn Viết Sơn 06/10/1988 xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 042088020770 03/7/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0988858792

vietson2511@gmail.
com

Công ty Cổ phần quản 
lý và phát triern xây 

dựng Việt Nam

Đại học Xây dựng 
(2011)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng II

6  Nguyễn Văn Mạnh 06/9/1992
Thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, 

tỉnh Hà Tĩnh
042092006594 08/9/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0963757875
vanmanh.mdc@gma

il.com

Công ty cổ phần đầu tư 
Phát triển và xây dựng 

Trung Tín

Cao đẳng Giao thông 
vận tải III (2013)

Chính quy
Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

7 Vi Văn Thuận 10/7/1993
Xóm Bản Nguông, xã Mường 

Ham, tỉnh Nghệ An
040093001868 07/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0972638032
thuanbqlqh@gmail.c

om
Ban QLDA ĐTXD khu 

vực Quỳ Hợp
Đại học Lâm Nghiệp 

(2017)
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

8 Trần Quốc Đạt 24/11/1992
Phòng 12B15, Chung cư Green 
View 3, khối 9, phường Thành 

Vinh, tỉnh Nghệ An
040092031484 18/8/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0989362977
trandat92.nuce@gm

ail.com

Công ty TNHH tư vấn 
và xây dựng Đức Tài 

Tâm Đạt

Đại học Xây dựng 
(2015)

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

9 Tăng Thái Dương 15/12/1981
Khối 2, phường Thành Vinh, 

tỉnh Nghệ An
040081007459 15/9/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0913741281 pgl.tvgs@gmail.com
Công ty TNHH Phú Gia 

Lộc
Đại học Giao thông vận 

tải (2011)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ III

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Đường bộ
III

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

10 Nguyễn Thanh Phúc 27/11/1991
Xóm Điện Yên, xã Hợp Minh, 

tỉnh Nghệ An
040091024070 22/9/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0975441585
phucnt.pmu@nghea

n.edu.vn

Ban QLDA ĐTXD các 
công trình Dân dụng và 
Công nghiệp tỉnh Nghệ 

An

Đại học Bách Khoa - 
Đại học Đà Nẵng (2015)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng công 

trình Thủy
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Dân dụng
III

11 Hoàng Ngọc Tùng 26/9/1983
Khối Trung Hòa 2, phường 
Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

040083033810 26/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0973485558

ngoctung04@gmail.
com

Ban QLDA ĐTXD các 
công trình Dân dụng và 
Công nghiệp tỉnh Nghệ 

An

Đại học giao thông vận 
tải (2006)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ, Cầu đường bộ

II

12 Vũ Tiến Phong 01/7/1993
Thôn Quyết Tiến, phường 
Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An

040093038792 12/5/2023
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0989899778

phongvt93@gmail.c
om

Công ty CP tư vấn thiết 
kế & xây dựng Nguyên 

Hải
Đại học Đại Nam (2017) Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Dân dụng

III

13 Nguyễn Sỹ Nam 09/11/1983
Khối Văn Trung, phường 

Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
040083037271 04/01/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0972211138
synam7777@gmail.

com
Ban QLDA công trình 

giao thông Nghệ An
Trường Đại học Giao 
thông Vận tải (2012)

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Cầu đường bộ; Đường bộ
III

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

14 Nguyễn Quý 01/10/1986

Nhà số 1, ngách 1, ngõ 36, 
đường Phan Vân, tổ 7, khối 11, 
phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An

040083004923 13/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0982902789

nguyenquyxd@gmai
l.com

Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc Xây dựng Nghệ An

Đại học Vinh (2009) Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng II

15 Dương Đình Điệp 08/04/1979
phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An
040079004074 22/8/2024 Bộ Công An 0934535999

mrdiepcdb@gmail.c
om

Công ty CP xây dựng 
đầu tư 289

Đại học Xây dựng 
(2009); Đại học Đà 

Nẵng (2002)

Chính quy 
(Đại học Đà 
Nẵng); Tại 
chức (Đại 
học Xây 

dựng)

Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường; Kỹ sư xây dựng 

Thủy lợi

Giám sát công trình giao thông; 
NN&PTNT; Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ; Thủy lợi; Hạ tầng kỹ thuật

III

16 Trần Văn Nam 24/8/1980
số nhà 28, đường A1, khối 7, 

phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ 
An

040080005647 20/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0915127888

trannam127888@g
mail.com

Ban Quản lý dự án Khu 
vực Khu kinh tế Nghệ 

An

Đại học Giao thông vận 
tải (2003)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường bộ
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM DỰ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 19 NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số                 /TB.SXD-CCHN ngày           /            /2025 của Sở Xây dựng Nghệ An )
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